2

	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ XÂY DỰNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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    Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2026


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã xin ý kiến góp ý: 146 đơn vị. Tổng số ý kiến nhận được: 47/144 ý kiến.

2. Kết quả cụ thể như sau:

	STT
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU KHOẢN
	CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA GÓP Ý 
	NỘI DUNG GÓP Ý 
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Tiếp 

 tiếp thu

	1
	
	Sở tài chính
	(Văn bản số 3551/STC-ĐTNNS ngày 14/5/2026)
	

	1.1
	Căn cứ pháp lý
	
	1. Đối với căn cứ trực tiếp để xây dựng Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ đối với dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vẫn còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, các căn cứ để ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ là Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật đầu tư ngày 26/11/2014; Luật đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật đất đai ngày 29/11/2013; Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ đang trong quá trình sửa đổi. Ngoài ra, Đảng uỷ UBND đã có Tờ trình số 486-TTr/ĐU ngày 12/5/2026 về xin chủ trương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tiếp thu, chỉnh sửa: Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến và đã rà soát lại toàn bộ căn cứ pháp lý của hồ sơ dự thảo. Việc xây dựng Quyết định nhằm cụ thể hóa quy định hiện hành của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trong thời gian văn bản này vẫn còn hiệu lực thi hành; đồng thời bảo đảm thống nhất áp dụng định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, thay thế hoặc có quy định mới liên quan.

	1.2
	Tại mục 2.1 phần V của dự thảo Tờ trình về nguồn kinh phí
	
	Từ ngân sách nhà nước để thực hiện Quyết định:
- Ngân sách địa phương bố trí trong dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư công hằng năm theo phân cấp ngân sách; 

- Bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.”

Theo Văn bản số 6222/BKHĐT-TH ngày 16/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nội dung chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục II.A, vốn bố trí cho Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh
Tuyên Quang sẽ thực hiện giao sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP được ban hành. Như vậy, từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trước sắp xếp) đã dừng bố trí vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Từ các nội dung trên, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ căn cứ pháp lý, tính khả thi và tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo việc tham mưu ban hành Quyết định có cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh
	Tiếp thu, chỉnh sửa: Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến về yêu cầu bảo đảm tính khả thi của nguồn vốn thực hiện. Dự thảo đã được rà soát theo hướng quy định nguyên tắc hỗ trợ phù hợp khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Việc bố trí kinh phí thực hiện sẽ căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm và quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nội dung bố trí vốn cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của cấp có thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

	2
	Hiệp hội doanh nghiệp
	(Văn bản số 138/CV-HH ngày 11/5/2026)
	

	2.1
	
	
	Dự thảo tờ trình
	

	-
	Tên tờ trình
	
	Đề nghị sửa thành: Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tiếp thu đã chỉnh sửa

	-
	Về phần sự cần thiết ban hành văn bản


	
	- Đề nghị bổ sung thêm góc nhìn phát triển kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư. Việc ban hành định mức không chỉ nhằm xử lý yêu cầu kỹ thuật sau sáp nhập, mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu, vùng nguyên liệu, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn
- Đề nghị bổ sung vào phần sự cần thiết: Việc ban hành định mức hỗ trợ thống nhất không chỉ nhằm xử lý yêu cầu kỹ thuật sau sáp nhập địa giới hành chính, mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong cải thiện môi trường đầu tư, giảm bất định chính sách, tạo căn cứ để doanh nghiệp chủ động tính toán phương án tài chính, huy động vốn và triển khai dự án. Đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi chi phí đầu tư hạ tầng, vận chuyển vật liệu, xử lý môi trường, đấu nối điện, nước và kết nối vùng nguyên liệu thường cao hơn mặt bằng chung, một hệ thống định mức rõ ràng, sát thực tế sẽ góp phần quyết định khả năng hiện thực hóa dự án
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Tờ trình: Về sự cần thiết ban hành đã đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.

	-
	Về quan điểm xây dựng văn bản


	
	- Đề nghị bổ sung quan điểm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, định mức phải dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ tra cứu; thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ phải minh bạch, có đầu mối hướng dẫn, có thời hạn xử lý rõ ràng; hạn chế yêu cầu doanh nghiệp phải bổ sung nhiều lần cùng một loại hồ sơ.
- Đề nghị bổ sung trong phần quan điểm xây dựng văn bản: Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dễ áp dụng, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn khó khăn, doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã, hộ nông dân, có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách thuận lợi, bình đẳng và thực chất.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Tờ trình: về quan điểm xây dựng văn bản đã tuân thủ quy định của pháp luật.

	-
	Về nguồn nhân lực, điều kiện bảo đảm thi hành
	
	Đề án cần xác định rõ một cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp, tránh lúng túng khi tổ chức thực hiện sau khi Quyết định được ban hành.
Đề nghị quy định rõ theo hướng:
- Sở Xây dựng chủ trì về chuyên môn định mức, suất đầu tư, nội dung liên quan đến hạng mục, công trình xây dựng.
- Sở Tài chính chủ trì hoặc phối hợp về cân đối ngân sách, nguồn kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán, bố trí vốn hỗ trợ. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xác định tính phù hợp của dự án nông nghiệp, vùng nguyên liệu, tiêu chí môi trường, xử lý chất thải.
- UBND xã, phường phối hợp xác nhận hiện trạng, địa điểm, điều kiện thực tế của dự án nhưng không phát sinh thêm thủ tục ngoài quy định.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Tờ trình. Lý do việc phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong thẩm định, hướng dẫn, bố trí vốn thực hiện chính sách đã được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành và quy chế phối hợp hiện hành nên dự thảo không quy định chi tiết để tránh chồng chéo, trùng lặp.

	2.2
	
	
	Dự thảo Quyết định
	

	-
	Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	
	- Đề nghị bổ sung cách diễn đạt rõ hơn để tránh áp dụng hẹp hoặc hiểu nhầm.

- Đề xuất sửa khoản 2 Điều 2 như sau: Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
	Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa quy định về đối tượng áp dụng theo hướng bảo đảm rõ ràng, thống nhất với Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

	-
	Điều 3 nội dung sau:
	
	Trường hợp hạng mục, công trình có tên gọi chưa được quy định cụ thể tại phụ lục nhưng có tính chất, công năng, tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với hạng mục đã có định mức thì được xem xét áp dụng định mức của hạng mục tương đương. Đồng thời, do đặc thù Tuyên Quang sau sáp nhập có nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, chi phí đầu tư hạ tầng cao, đề nghị bổ sung thêm: Trường hợp hạng mục, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù hoặc phát sinh chi phí hợp lý do điều kiện địa hình, địa chất, môi trường, kết nối hạ tầng, khoảng cách vận chuyển vật liệu tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa thì mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm không vượt mức trần hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định. Tại Điều 3 của dự thảo Quy định: 

1. Định mức hỗ trợ theo quy định này là định mức tối đa. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn định mức quy định thì áp dụng theo tiêu chuẩn, giá trị thực tế; trường hợp cao hơn thì áp dụng theo định mức quy định tại Quyết định này. 

2. Trường hợp hạng mục, công trình chưa được quy định cụ thể trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ đối với hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. 

Đa đầy đủ theo quy định của các hạng mục công trình được hỗ trợ theo Nghị định 57/2028/NĐ-CP.

	-
	Về cơ chế cập nhật định mức
	
	Có thể bổ sung vào Điều 3 hoặc thêm một khoản riêng là: Định kỳ hằng năm hoặc khi chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư, giá vật liệu, nhân công, thiết bị có biến động lớn ảnh hưởng đến khả năng áp dụng định mức, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở
Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung định mức cho phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định. Tại Điều 3 của dự thảo Quy định: 

1. Định mức hỗ trợ theo quy định này là định mức tối đa. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn định mức quy định thì áp dụng theo tiêu chuẩn, giá trị thực tế; trường hợp cao hơn thì áp dụng theo định mức quy định tại Quyết định này. 

2. Trường hợp hạng mục, công trình chưa được quy định cụ thể trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ đối với hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. 

Đã đầy đủ theo quy định của các hạng mục công trình được hỗ trợ theo Nghị định 57/2028/NĐ-CP.

	-
	Điều 4: Quy định chuyển tiếp
	
	- Đề nghị bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây là tình huống thực tế rất dễ phát sinh. Nếu không quy định rõ, doanh nghiệp có thể bị thiệt do thời gian xử lý hồ sơ kéo dài không phải lỗi của doanh nghiệp.

- Đề xuất bổ sung khoản 3 Điều 4: Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận do đang trong quá trình thẩm định, giải quyết hồ sơ thì được xem xét áp dụng quy định có lợi hơn cho doanh nghiệp, bảo đảm không vượt mức trần hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và không làm thay đổi bản chất dự án, hạng mục, công trình được hỗ trợ.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định. Tại Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp các hạng mục, công trình của dự án thuộc đối tượng hỗ trợ đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo mức hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

2. Trường hợp các hạng mục, công trình của dự án thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì thực hiện rà soát, tính toán mức hỗ trợ theo định mức ban hành kèm theo quyết định này.

Đã đảm bảo thực hiện theo quy định.

	
	
	
	Phụ lục Định mức
	

	-
	Định mức
	
	Đề nghị làm rõ các khoản chưa bao gồm, nhất là các nội dung dễ phát sinh như giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, kiểm định, đấu nối, nghiệm thu, chi phí phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, quan trắc môi trường, xử lý nước thải, chi phí vận chuyển ngoài phạm vi công trường.
	Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo tiếp thu và đã rà soát, bổ sung, chỉnh lý các ghi chú trong phụ lục để làm rõ phạm vi chi phí tính trong định mức hỗ trợ, bảo đảm thuận lợi trong quá trình áp dụng.

	2.10
	
	
	Đề nghị bổ sung ghi chú: Trường hợp hạng mục, công trình có tên gọi, quy mô, công suất hoặc giải pháp kỹ thuật khác với hạng mục nêu trong Phụ lục nhưng có cùng tính chất, công năng sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán, tiêu chuẩn kỹ thuật và suất vốn đầu tư tương ứng để xem xét áp dụng định mức tương đương, bảo đảm không vượt mức trần hỗ trợ theo quy định.
	Tiếp thu một phần: Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình rà soát, cập nhật định mức hỗ trợ. Tuy nhiên, dự thảo hiện chủ yếu kế thừa các nhóm hạng mục theo quy định hiện hành và trong phạm vi chính sách hỗ trợ của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

	
	Đinh mức
	
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung hoặc có cơ chế áp dụng tương đương đối với các nhóm hạng mục sau:
- Hệ thống sơ chế, phân loại, đóng gói nông sản.
- Hệ thống sấy, cấp đông, bảo quản lạnh, bảo quản khí quyển điều chỉnh.
- Hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng.
- Hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất phân hữu cơ, tái sử dụng chất thải.
- Hệ thống xử lý nước tuần hoàn, tiết kiệm nước, tưới thông minh.
- Hệ thống năng lượng tái tạo phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định: Lý do tại Khoản 2, Điều 3 của dự thảo Quyết định đã quy định “Trường hợp hạng mục, công trình chưa được quy định cụ thể trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ đối với hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ”. 

	2.11
	Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung nguyên tắc cho phép xem xét chi phí đặc thù theo dự toán được thẩm định đối với các hạng mục như đường giao thông ngoài hàng rào dự án, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, san nền, kè taluy, công trình chống sạt lở, công trình bảo vệ môi trường. Việc xem xét phải bảo đảm không vượt trần hỗ trợ theo quy định Trung ương nhưng đủ linh hoạt để doanh nghiệp không bị thiệt khi đầu tư vào vùng khó khăn.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định. Lý do việc xác định và thẩm định chi phí đặc thù phải thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư công và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành.
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	Các đơn vị nhất trí với dự thảo
	Văn bản tham gia
	

	3.1
	Hồ sơ dự thảo
	Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh
	Số 231/VP-BBT ngày 18/5/2026
	Qua tổng hợp không có ý kiến tham gia

	3.2
	Hồ sơ dự thảo
	Sở Khoa học và Công Nghệ
	Số 1561/SKHCN-QLCN&CN ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.3
	Hồ sơ dự thảo
	Sở Công Thương
	Số 1808/SCT-CN ngày 15/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.45
	Hồ sơ dự thảo
	Sở Nội Vụ
	Số 1636/SNV-VP ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.6
	Hồ sơ dự thảo
	Sở Y Tế
	Số 2566/SYT-KHTC ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.7
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Tùng Vài
	Số 260/BC-UBND ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.8
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Đông Thọ
	Số 333/UBND-KY ngày 15/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Thắng Mố
	Số 426/BC-UBND ngày 13/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.9
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Nấm Dẩn
	Số 466/UBND-PKT ngày 13/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.10
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Minh Quang
	Số 508/CV-UBND ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.11
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Tân Trịnh
	Số 557/UBND ngày 15/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.12
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Bình Ca
	Số 693/UBND-KT ngày 12/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.13
	Hồ sơ dự thảo
	UBND Xã Mèo Vạc
	Số 981/UBND-KT ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.14
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Chiêm Hóa
	Số 993/UBND-KT ngày 14/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.15
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Yên Phú
	Số 1049/UBND-KT ngày 13/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.16
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Niêm Sơn
	Số 286/BC-UBND ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.17
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Đồng Tâm
	Số 254/BC-UBND ngày 10/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.18
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Mậu Duệ
	Số 254/UBND-PKT ngày 12/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.19
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Sơn Vĩ
	Số 301/UBND-KT ngày 12/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.20
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Lao Chải
	Số 318/CV-UBND ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.21
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Lũng Phìn
	31Số 322/UBND-KT ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.22
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Bản Máy
	Số 360/BC-UBND ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.23
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Cao Bồ
	Số 391/UBND-KT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.24
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Tùng Bá
	Số 391/UBND-KT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.25
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Kim Bình 
	Số 454/UBND-PKT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.26
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Linh Hồ
	Số 512/UBND-PKT ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.27
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Nậm Dịch
	Số 530/UBNDP-KT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.28
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Sùng Máng
	Số 534/UBND-KT ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.29
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Hồng Sơn
	Số 539/UBND-KT ngày 07/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.30
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Tân Long
	Số 549/UBND-KT ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.31
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Sà Phìn
	Số 564/UBND-KT ngày 11/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.32
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Minh Tân
	Số 641/UBND-KT ngày 12/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.33
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Đồng Văn
	Số 783/UBND-KT ngày 12/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.34
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Trường Sinh
	Số 870/UBND-KT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.35
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Hòa An
	Số 665/UBND-KT ngày 08/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.36
	Hồ sơ dự thảo
	UBND xã Kiên Đài
	Số 476/UBND-KT ngày 18/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	3.37
	Hồ sơ dự thảo
	UBND Thái Bình
	Số 642/UBND-KT ngày 13/5/2026
	Nhất trí dự thảo

	
	Hồ sơ dự thảo
	UBND Hoàng Su Phì
	Số 677/UBND-KT ngày 19/5/2026
	Nhất trí dự thảo
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